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Tóm tắt: Sấy là công đoạn quan trọng nhất trong chế biến thuốc lá do nó quyết định màu sắc, 
mùi vị, các vi chất trong lá thuốc. Ở Việt Nam, thuốc lá thường được sấy trong các lò sấy thủ công 
bằng củi với hiệu năng thấp nên vào mùa thu hoạch thuốc lá có hiện tượng khai thác rừng quá mức 
ở một số địa phương để lấy củi đốt. Để góp phần giải quyết vấn đề trên, bài báo này trình bày việc 
nghiên cứu chế tạo một hệ thống sấy thuốc lá không dùng củi đốt với hiệu năng cao. Hệ thống sấy 
được tính toán phù hợp về mặt tiêu thụ năng lượng và có khả năng điều khiển chính xác hai thông 
số quan trọng của quá trình sấy là nhiệt độ và độ ẩm phù hợp cho từng giai đoạn sấy. Ngoài ra, hệ 
thống còn có khả năng tự động hóa cao, giúp giảm nhân công lao động và tạo ra sản phẩm sấy có 
chất lượng ổn định hơn. Phân tích chất lượng sản phẩm sấy từ hệ thống mới cho thấy có nhiều cải 
thiện so với các hệ thống truyền thống. Với chi phí năng lượng thấp và chất lượng sản phẩm sấy 
tốt, hệ thống sấy mới này hứa hẹn thay thế các hệ thống sấy cũ kém hiệu quả nhằm nâng cao chất 
lượng sản phẩm sấy cũng như hạn chế nạn chặt phá rừng ở một số địa phương. 

Từ khóa: thuốc lá, củi, kỹ thuật sấy, hệ thống sấy 

KÝ HIỆU: 

C – nhiệt dung riêng khối lượng, kJ/kgK 

d – độ chứa hơi, kg/kg 

F – diện tích, m2 

G – khối lượng, kg 

I – entanpy, kJ/kg 

L – lưu lượng khối lượng, kg/s 

t – nhiệt độ, oC 

Q – công suất nhiệt, kW 

ω – độ ẩm tương đối, % 

 – thời gian, s 

α – hệ số tỏa nhiệt đối lưu, W/m2K  

λ – hệ số dẫn nhiệt, W/mK  

δ – chiều dày lớp vật liệu, m 

CHỈ SỐ 
1, 2 – tương ứng trạng thái đầu vào và đầu ra 
k, a – tương ứng trạng thái khô và trạng thái ẩm 
T, N – tương ứng là trong và ngoài buồng sấy 
tl, n – tương ứng là thuốc lá và nước 
s, mt – tương ứng là sấy và môi trường 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây thuốc lá là một loại cây trồng có giá trị kinh tế 

cao được trồng ở nhiều nước trên thế giới. Hiệu quả 

kinh tế mà cây thuốc lá mang lại cao gấp 4 – 5 lần so 

với những cây trồng nông nghiệp phổ biến khác. Việt 

Nam là một trong những nước có điều kiện khí hậu 

thuận lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của cây thuốc 

lá (Hình 1.1). Do đó, cây thuốc lá được trồng rộng rãi 
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tại nhiều địa phương trong nước như: Cao Bằng, Bắc 

Kạn, Lạng Sơn, Tây Ninh, Gia Lai, Đắc Lắc [1]. 

Tuy có nhiều đặc điểm thuận lợi về trồng trọt 

nhưng giá trị thương mại của cây thuốc lá trong nước 

hiện nay chưa cao do việc chế biến thuốc lá chưa tốt. 

Nhu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là cần nâng cao 

chất lượng chế biến thuốc lá để thuốc sau chế biến 

có chất lượng tốt, đáp ứng được các yêu cầu trong 

nước cũng như xuất khẩu. Trong các công đoạn liên 

quan đến chế biến thuốc lá, sấy là khâu quan trọng 

nhất. Quá trình sấy thuốc lá không chỉ là quá trình 

tách nước và hơi nước ra khỏi lá mà là một quá trình 

công nghệ phức tạp. Lá thuốc phải được tách ẩm 

theo một quy trình hợp lý nhằm đảm bảo sau khi sấy, 

lá thuốc có màu sắc, mùi vị, các chất vi lượng đúng 

yêu cầu [2, 3]. Một yêu cầu cần hết sức lưu ý trong 

quá trình sấy thuốc lá là tránh để hình thành những 

nitrosamine [4, 5]. Đây là chất gây ung thư được hình 

thành từ nicotin và các hợp chất liên quan chuyển đổi 

thành nitroso dẫn xuất trong quá chế biến thuốc lá. 

Để làm được điều này hai thông số quan trọng trong 

quá trình sấy là nhiệt độ, độ ẩm phải được điều chỉnh 

phù hợp, tương thích trong từng giai đoạn sấy [6]. 

 

Hình 1.1. Cây thuốc lá trồng ở nước ta 

Bên cạnh các yêu cầu về chất lượng sản phẩm 

sấy, hệ thống sấy cũng cần đảm bảo tối ưu về mặt 

kinh tế. Việc tính toán thiết kế hệ thống sấy cần chính 

xác, hợp lý nhằm giảm giá thành đầu tư qua đó nâng 

cao khả năng triển khai, ứng dụng vào thực tế. Ngoài 

ra, trong hệ thống sấy, chi phí năng lượng thường 

chiếm tỉ lệ lớn nhất do đó việc giảm được chi phí này 

có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao chất lượng và hiệu 

quả của hệ thống sấy. Nguồn năng lượng dùng để 

sấy thuốc lá hiện nay thường từ củi gỗ. Theo tính 

toán với các lò sấy hiện tại, để sấy 1 tấn thuốc lá cần 

đốt lượng củi rất lớn, thường từ 8.5 đến 10 ster [7]. 

Do đó, tại một số địa phương của nước ta, vào mùa 

thu hoạch thuốc lá do nhu cầu củi gỗ để sấy thuốc lá 

tăng cao, người dân khai thác rừng để lấy gỗ quá 

mức quy định. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến sự 

phát triển rừng tự nhiên cũng như gây nguy cơ giảm 

diện tích rừng. Ngoài ra, các hệ thống sấy hiện nay 

thường rất thủ công, hoạt động thiếu ổn định, hiệu 

quả năng lượng thấp, chất lượng sản phẩm sấy 

chưa tốt và không ổn định. Do đó, việc nghiên cứu, 

phát triển một hệ thống sấy không sử dụng củi gỗ, 

hiệu suất năng lượng cao, có khả năng tự động hóa 

và đảm bảo chất lượng sản phẩm sấy tốt là một việc 

làm có ý nghĩa và có tiềm năng ứng dụng lớn. Việc 

này sẽ nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm thuốc 

lá cũng như góp phần bảo vệ môi trường. 

II. NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO HỆ THỐNG SẤY 

2.1 Quy trình sấy thuốc lá đảm bảo tương 

thích nhiệt độ, độ ẩm  

Trong khói thuốc lá có khoảng 7.000 chất hóa học, 

trong đó có nhiều chất có thể gây ung thư [2]. Khói từ các 

lò sấy thuốc lá chứa không ít chất độc hại gây ảnh hưởng 

xấu đến môi trường và sức khỏe con người. Vào mùa 

sấy thuốc lá hàng năm, số lượng bệnh nhân về đường 

hô hấp, đường tiêu hóa tại khu vực có lò sấy thuốc lá 

nhập viện khám và điều trị tăng nhiều hơn hẳn so với các 

thời điểm khác trong năm [8]. Do đó, việc ngăn chặn, 

kiểm soát các chất gây ung thư trong quá trình chế biến 

thuốc lá là rất cần thiết. Những nitrosamine được hình 

thành từ nicotin và các hợp chất liên quan bởi một 

nitrosation phản ứng xảy ra trong quá trình đóng rắn và 

chế biến thuốc lá về cơ bản là phản ứng tự nhiên của 

ancaloit kết hợp với nitrat tạo thành nitrosamine. Chúng 

là những chất gây ung thư chính trong khói thuốc lá [5]. 

Để tránh hình thành những chất gây ung thư nitrosamine 

trong quá trình sấy, hai thông số quan trọng trong quá 

trình sấy là nhiệt độ, độ ẩm của tác nhân sấy phải được 

điều chỉnh phù hợp, tương thích trong từng giai đoạn sấy 

[2, 5]. Việc điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm phù hợp cũng giúp 

nâng cao chất lượng sấy, đảm bảo thuốc lá sau sấy có 

màu sắc, mùi vị và các chất vi lượng theo yêu cầu.  

Quy trình sấy là quy trình tổ chức quá trình trao đổi 

nhiệt – ẩm giữa tác nhân sấy và vật liệu sấy, nhiệt độ và 

độ ẩm của tác nhân sấy vào ra thiết bị, thời gian sấy 

tương ứng,… Quy trình sấy thường được xác định dựa 

trên hai thông số là nhiệt độ t và độ ẩm φ. Sự thay đổi 

của các thông số này trong thời gian sấy có ảnh hưởng 

lớn đến chất lượng sản phẩm sấy. Việc điều chỉnh nhiệt 

độ, độ ẩm trong quy trình sấy phù hợp cho từng loại 

thuốc lá sẽ và nâng cao chất lượng sản phẩm sấy [9-12]. 

Trong kỹ thuật sấy thuốc lá, nhiệt độ và độ ẩm của môi 

trường sấy được điều khiển nhờ hệ thống gia nhiệt, hệ 
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thống phân phối và lưu thông gió. Với thuốc lá lá vàng, 

loại thuốc lá đang được trồng phổ biến ở nước ta, một 

quy trình sấy phù hợp có thể thực hiện theo hướng dẫn 

trong bảng 1.1 [2]. 

Bảng 1.1. Quy trình sấy thuốc lá 

Giai đoạn 

sấy 

Nhiệt kế 

khô,  oC 

Nhiệt kế 

ướt, oC 
Số giờ 

Ủ Vàng 

30 29 8 – 10 

32 31 5 – 6 

35 33 5 – 6 

38 36 10 – 12 

41 37 6 – 8 

Cố định 

màu và 

khô phiến 

43 38 3 – 4 

46 38 3 – 4 

49 38 10 –14 

52 39 3 – 4 

54 40 3 – 4 

57 40 3 – 4 

60 41 14 –18 

Khô cọng 

63 41 3 – 4 

66 42 3 – 4 

68 43 3 – 4 

70 43 16 –24 

Theo bảng 1.1, trong quá trình sấy, nhiệt độ không 

khí trong buồng sấy được nâng dần từ 30 oC đến tối đa 

70 oC. Trên thực tế, sau giai đoạn sấy khô cọng, thuốc lá 

cần qua giai đoạn hồi ẩm từ 12-24 giờ [7] tuy nhiên quá 

trình này không tiêu tốn năng lượng nên không tính ở 

đây. Thời gian nâng và duy trì mức nhiệt độ sẽ được 

người vận hành điều khiển trong phạm vi đề xuất để phù 

hợp với sản phẩm sấy thực tế. Độ ẩm không khí được 

xác định thông qua nhiệt độ nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt. 

Nhiều nghiên cứu về sấy thuốc lá cho thấy, không có một 

quy trình sấy thuốc lá tối ưu cho nhiều loại thuốc lá, một 

quy trình cố định chỉ tốt cho một trường hợp sản phẩm 

sấy cụ thể. Khi thuốc lá tươi thay đổi tùy thuộc vào loại 

thuốc lá, vùng đất, chế độ chăm sóc, độ chín lá, thời tiết 

khi thu hoạch,... quy trình sấy cần được điều chỉnh cho 

hợp lý. Cần phải nắm được những nguyên tắc cơ bản 

của kỹ thuật sấy, những giai đoạn quan trọng và điều 

chỉnh theo thực tế. Thông thường, sau khi sấy trực tiếp 

2 – 3 lò, người vận hành sẽ xác định được quy trình tối 

ưu để sấy loại thuốc lá của mình. 

2.2 Tính toán, thiết kế hệ thống sấy  

Hệ thống sấy được thiết kế để sấy thuốc lá tươi có 

độ ẩm trước khi sấy là 86%, độ ẩm sau sấy là 12% [9]. 

Năng suất sấy của hệ thống là 1000kg lá tươi/mẻ. Tác 

nhân sấy là không khí ẩm có nhiệt độ, độ ẩm được quy 

định như trong bảng 1.1. Trong trường hợp không sử 

dụng nhiệt từ quá trình cháy của củi để cấp nhiệt, nguồn 

nhiệt có thể thay thế là điện năng hoặc các nguồn năng 

lượng tái tạo như năng lượng mặt trời. Sử dụng năng 

lượng mặt trời cần diện tích bộ thu lớn ngoài ra còn phụ 

thuộc nhiều vào điều kiện môi trường. Trong nghiên cứu 

này, để đảm bảo tính ổn định, phương án được chọn là 

sử dụng lò hơi điện, áp suất làm việc của hơi là 5 bar để 

cấp nhiệt cho không khí. Các phương án tiết kiệm năng 

lượng hoặc tận dụng nguồn năng lượng tái tạo sẽ được 

nghiên cứu sau. Hệ thống sấy được thiết kế để hoạt 

động tại tỉnh Gia Lai, nơi có nhiệt độ và ẩm độ tương đối 

của môi trường trung bình năm tương ứng là tmt =27oC 

và φmt =70%. 

Trên cơ sở nghiên cứu kích thước các buồng sấy 

thuốc lá thực tế đang hoạt động và để tăng tính cơ động 

của hệ thống sấy. Buồng sấy thuốc lá trong nghiên cứu 

này được lựa chọn là vỏ một container 20 feet với thể 

tích bên trong 32,58 m3. Hình ảnh buồng sấy cùng với 

các kích thước của nó được thể hiện trên hình 2.1. 

 

Hình 2.1. Kích thước buồng sấy thuốc lá 

2.2.1 Tính toán quá trình sấy 

Trong quá trình thiết kế, chế tạo hệ thống sấy thì việc 

tính toán quá trình sấy là rất quan trọng bởi nó ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ thống sau này. 

Việc tính toán này sẽ xác định được công suất nhiệt cần 

cấp cho từng giai đoạn sấy và kèm theo đó là các thông 

số của tác nhân sấy. Các công việc tính toán chính trong 

phần này gồm các nội dung sau [13]. 

Khối lượng vật liệu sấy sau từng giai đoạn sấy 

phụ thuộc vào khối lượng và độ ẩm tương đối của 

vật liệu sấy đi vào và ra thiết bị sấy. Theo [12], khối 

lượng vật liệu sấy này có thể xác định bởi phương 

trình sau: 

1
2 1

2

1

1
G G





−
= 

−
                (2.1) 
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Dựa trên khối lượng vật liệu sấy vào và ra thiết 

bị sấy, ta tính toán được lượng ẩm bốc hơi trong 

cả quá trình sấy cũng như lượng ẩm bốc hơi trong 

một giờ tương ứng theo các phương trình sau [13]: 

1 2Gn G G= −                 (2.2) 

,

G
G n

n 


=                 (2.3) 

Nhiệt lượng cần cấp cho hệ thống sấy (Q) bao 

gồm các thành phần: nhiệt lượng dùng để nung 

nóng lá thuốc Q1; nhiệt lượng dùng để làm bay hơi 

ẩm trong lá thuốc Q2; nhiệt để nung nóng thể tích 

không khí ban đầu trong buồng sấy Q3; nhiệt lượng 

tổn thất qua vách Q4; nhiệt lượng tổn thất qua trần 

và nền Q5 và nhiệt lượng mất mát do tường lò tích 

lũy Q6. Các lượng nhiệt trên có thể xác định theo 

các phương trình sau [13, 14]:  

                   
1 2 1( )tl tlQ G C t t= −                           (2.4) 

 1 22C ( ) ( ) / 2tl k a k a kC C C C C = + −  + −           (2.5) 

  3

2 2500 10 /nQ G =               (2.6) 

3 ( )V s mtQ V C t t=  −                    (2.7) 
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2 1
6

( )T T TV C t t
Q





−
=        (2.10) 

Nhiệt lượng cần cấp cho hệ thống là tổng các 

nhiệt lượng thành phần và được xác định theo 

phương trình sau: 

1 2 3 4 5 6Q Q Q Q Q Q Q= + + + + +       (2.11) 

Lượng không khí khô cần thiết cho quá trình sấy 

trong từng giai đoạn được xác định dựa trên lượng 

ẩm cần bay hơi và độ chứa hơi của tác nhân sấy 

trong từng giai đoạn theo phương trình: 

,

2 1

nG
L

d d


=

−
       (2.12) 

Trong công thức (2.12), Lượng ẩm cần bay hơi 

có thể tính theo công thức (2.1) và (2.2) dựa trên 

khối lượng vật liệu sấy và độ ẩm tương đối khi vào 

và ra hệ thống sấy. Độ chứa hơi d có thể xác định 

thông qua nhiệt độ không khí và nhiệt độ nhiệt kế 

ướt từ ẩm kế. Qua đó ta có thể xác định được lưu 

lượng không khí khô cần cấp cho quá trình sấy 

trong từng giai đoạn. Kết quả tính toán công suất 

nhiệt cần cũng như lưu lượng không khí khô cần 

cấp cho hệ thống sấy trong từng giai đoạn được 

thể hiện trong bảng 2.1. Các kết quả tính toán trong 

bảng này sẽ giúp tính toán lò hơi, thiết bị trao đổi 

nhiệt cũng như tính chọn quạt gió cho hệ thống. 

Bảng 2.1. Công suất nhiệt và lưu lượng không 

khí trong từng giai đoạn sấy 

Giai đoạn 

sấy 

Công suất 

nhiệt, kW 

Lưu lượng 

không khí, kg/s 

Ủ Vàng 5,079 0,027 

Cố định màu 

và  khô phiến 
19,121 0,677 

Khô cọng 13,500 0,152 

2.2.2 Tính toán chọn lò hơi 

Dựa trên công suất nhiệt cần cấp cho hệ thống 

(bảng 2.1), nhóm nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò 

hơi điện công suất 30kW để cấp nhiệt cho hệ thống 

(hình 2.2). Công suất lò hơi được thiết kế lớn hơn 

công suất cần thiết để có thể mở rộng các chế độ 

nghiên cứu sau này.  

 

Hình 2.2. Lò hơi điện công suất 30kW 

Lò hơi có thể điều chỉnh công suất linh hoạt 

thông qua việc điều chỉnh đóng cắt các cụm điện 

trở. Nước được cấp tự động vào lò hơi thông qua 

cảm biến đo mức nước, van điều khiển và bơm 

nước cấp. Trong hệ thống cũng bố trí lắp đặt một 

bình chứa nước có thể tích 1m3 để cấp nước cho 

lò hơi. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống cũng như 

cán bộ vận hành, trên lò hơi có lắp đặt các thiết bị 
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cảnh báo và an toàn. Áp suất định mức làm việc 

của lò hơi là 5 bar tương ứng với nhiệt độ hơi 

khoảng 152oC [14]. Hơi nước từ lò hơi sẽ được 

đưa đến bộ trao đổi nhiệt để gia nhiệt cho không 

khí làm tác nhân sấy. Sau khi trao đổi nhiệt cho 

không khí, hơi nước ngưng tụ và được đưa trở lại 

lò hơi. 

2.2.3 Tính toán thiết kế dàn trao đổi nhiệt 

Để đảm bảo tối ưu về diện tích trao đổi nhiệt, 

ưu tiên sự nhỏ gọn để chừa không gian cho vật liệu 

sấy, bộ trao  đổi nhiệt được chế tạo từ các ống thép 

có cánh tản nhiệt bằng nhôm (hình 2.3). Ống trao 

đổi nhiệt có dạng trụ tròn bằng thép đúc A179 

đường kính d2/d1 = 28/26 mm, dàn cánh tản nhiệt 

cánh nhôm có hệ số dẫn nhiệt λc = 197 W/mK. 

Cánh có độ dày 𝛿c = 0.4 mm, bước cánh sc =  2,3 

mm và đường kính đỉnh cánh dc = 55mm. Đây là 

loại ống trao đổi nhiệt hiệu năng cao được bán rất 

phổ biến trên thị trường. 

 

Hình 2.3. Cấu tạo của ống trao đổi nhiệt 

Với loại ống được lựa chọn như trên, để đảm 

bảo công suất nhiệt cho hệ thống (bảng 2.1), theo 

tính toán của nhóm nghiên cứu cần 12m ống. Để 

thuận tiện cho việc lắp đặt, sử dụng, các ống trao 

đổi nhiệt được ghép thành dàn trao đổi nhiệt với 

các ống được bố trí song song, ở mỗi đầu có các 

ống góp. Chi tiết cấu tạo của dàn trao đổi nhiệt hơi 

– không khí được thể hiện trên hình 2.4. Không khí 

được quạt gió thổi xuyên qua dàn, nhận nhiệt từ 

quá trình ngưng tụ hơi nước trong dàn. Để tạo sự 

đồng đều về nhiệt độ của không khí trong buồng 

sấy, các quạt gió được lựa chọn có thể đảo chiều 

theo thời gian cài đặt từ các bộ điều khiển.  

 

Hình 2.4. Dàn trao đổi nhiệt của hệ thống sấy 

2.2.4 Tính toán bố trí sản phẩm sấy 

Thuốc lá tươi được buộc thành chùm và treo 

vào các sào trong buồng sấy và được sấy theo mẻ. 

Các lá thuốc không được xếp quá dày để đảm bảo 

việc lưu thông không khí trong quá trình sấy. Với 

kích thước đã xác định của container, thực tế mỗi 

sào có thể treo 10kg lá thuốc tươi. Do đó, để sấy 

1000kg lá thuốc cần bố trí 100 sào. Trong buồng 

sấy có thiết kế hệ thống khung để gác các sào treo 

lá thuốc cần sấy. Chi tiết việc bố trí vật liệu sấy 

trong buồng sấy được thể hiện trên hình 2.5. 

 

Hình 2.5. Bố trí vật liệu sấy trong buồng sấy 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1 Chế tạo hệ thống sấy thuốc lá thực 

Một mô hình hệ thống sấy thuốc lá hoàn chỉnh 

đã được thiết kế như hình 3.1 và được chế tạo như 

hình 3.2. Hệ thống gồm các bộ phận chính bao 

gồm: buồng sấy là vỏ container 20 feet (1), hệ 

thống khung treo lá thuốc (2) dàn trao đổi nhiệt gắn 

với quạt gió (3), lò hơi áp suất 5bar, công suất 

30kW (4) kèm theo một bình chứa để cấp nước 

(5). Ngoài ra, hệ thống còn có các tủ điều khiển để 
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điều khiển lò hơi (6) cũng như điều khiển quạt gió 

(7) qua đó điều khiển nhiệt độ, độ ẩm của buồng 

sấy…  

 

Hình 3.1. Mô hình hệ thống sấy thuốc lá 

Trong buồng sấy, hệ thống phân phối gió cũng 

được thiết kế nhằm đảm bảo sự đồng đều về nhiệt 

độ, độ ẩm của không khí. Hệ thống này gồm quạt 

gió được điều chỉnh đảo chiều theo chu kỳ, các tấm 

chắn định hướng, hệ thống điều khiển cửa gió. Để 

thu các tín hiệu dùng để điều khiển hoạt động của 

hệ thống sấy, trong hệ thống có lắp đặt 5 bộ cảm 

biến đo nhiệt độ, độ ẩm của không khí. Các cảm 

biến này có thể thay đổi vị trí trong buồng sấy để 

thuận tiện việc nghiên cứu. Ngoài ra, hệ thống 

khung, sào treo thuốc lá cũng được thiết kế phù 

hợp với lượng sản phẩm sấy yêu cầu. Nhiệt độ, độ 

ẩm trong buồng sấy thuốc lá tại từng thời điểm cần 

được duy trì theo quy trình sấy như bảng 1.1. Để 

thực hiện điều này, các giá trị nhiệt độ, độ ẩm trong 

buồng sấy được đo liên tục và đưa vào tủ điều 

khiển làm tín hiệu điều khiển công suất lò hơi, công 

suất quạt cũng như độ mở các cửa gió. Việc điều 

khiển các thiết bị trên được lập trình một cách tự 

động giúp giảm nhân công lao động và tăng hiệu 

quả của quá trình. 

 

Hình 3.2. Hệ thống sấy thuốc lá thực tế 

3.2 Nghiên cứu thực nghiệm sấy thuốc lá 

Hệ thống sấy mới đã được thử nghiệm sấy 

thuốc lá, các bước tiến hành thực nghiệm như sau: 

➢ Tiến hành cân, lấy 1000kg thuốc lá tươi để 

sấy, bó lá thuốc thành bó và treo vào các 

sào (10kg/sào), xếp các sào vào buồng sấy 

như hình 6. 

➢ Đo nhiệt độ, độ ẩm tác nhân sấy trong từng 

giai đoạn sấy, lấy tín hiệu để điều khiển 

công suất nhiệt của lò hơi và lưu lượng gió 

cấp vào hệ thống. 

➢ Theo dõi, kiểm tra về mặt cảm quan sản 

phẩm sấy trong từng giai đoạn. 

➢ Đo điện năng tiêu thụ bằng công tơ điện 

lắp trong tủ điều khiển. 

➢ Cân lượng thuốc lá khô thu được sau quá 

trình sấy. 

Với lò sấy đã được xây dựng, nhóm tác giả đã 

tiến hành được 2 chế độ thực nghiệm với một số 

kết quả thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.1. Kết quả thực nghiệm sấy thuốc lá 

Trường 
hợp 
thực 

nghiệm 

Thuốc 
tươi 
(kg) 

Thuốc 
khô 
(kg) 

Điện 
tiêu thụ 
(kWh) 

Thời 
gian 
sấy 
(giờ) 

1 1000 165 1423 115 

2 1000 169 1369 111 

Trung 
bình 

1000 167 1396 113 

Từ các số liệu về lượng thuốc lá khô thu được 

và tiêu thụ điện năng trong quá trình sấy trên bảng 

3.1, ta có thể tính được chi phí năng lượng riêng 

khi sấy 1kg thuốc lá khô trong từng trường hợp 

thực nghiệm. Chi phí năng lượng riêng để sấy 

được 1kg lá thuốc khô trong trường hợp 1 là 31047 

kJ/kg, trường hợp 2 là 29162 kJ/kg và trung bình 

trong cả 2 mẻ sấy là 30093 kJ/kg. Để có thể đánh 

giá về hiệu quả năng lượng của hệ thống, chi phí 

năng lượng riêng của hệ thống sấy mới đã được 

so sánh với một số phương pháp sấy thuốc lá đã 

có. Theo Nguyễn Hay và các cộng sự [7], với lò 

sấy kiểu mới do các tác giả thiết kế, chi phí năng 

lượng riêng khi sử dụng nhiên liệu than cám đóng 

bánh kết hợp củi (PA2) là 32678 kJ/kg, sử dụng 

trấu (PA3) là 42631 kJ/kg. Với lò sấy truyền thống 

sử dụng hệ thống trao đổi nhiệt 3 đường ống, chi 

phí năng lượng khi sử dụng củi (PA4) là 50861 

kJ/kg, sử dụng trấu (PA5) là 52995 kJ/kg. So sánh 

tổng thể giữa các phương án trên (hình 3.3), hệ 

thống mới có chi phí năng lượng riêng nhỏ nhất do 

không có tổn thất nhiệt trong quá trình cháy và tổn 

thất nhiệt do khói nóng thải vào môi trường. Hệ 

thống trao đổi nhiệt 3 đường ống đốt trấu (PA5) có 
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chi phí năng lượng lớn nhất do tổn thất nhiệt khi 

cháy trấu lớn và hiệu quả bộ trao đổi nhiệt thấp. 

Việc cải tiến cấu trúc, nâng cao hiệu quả bộ trao 

đổi nhiệt như PA2 và PA3 sẽ làm giảm tổn thất của 

khói thải ra ngoài môi trường, giảm chi phí năng 

lượng riêng của hệ thống. 

 

Hình 3.3. So sánh chi phí năng lượng riêng khi 

sấy thuốc lá 

Lá thuốc sau sấy về mặt cảm quan (màu sắc, 

mùi vị) tốt hơn so với mẫu sấy từ các hệ thống sấy 

thủ công đang hoạt động (Hình 3.4). Mẫu thuốc lá 

sau sấy đã được nhóm nghiên cứu gửi về Tổng 

cục đo lường chất lượng, trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng 3 để phân tích, đánh 

giá các hàm lượng vi chất của lá thuốc nhưng do 

hạn chế về thời gian nên chúng chưa được hoàn 

thành. Theo các nghiên cứu về về sấy thuốc lá [2, 

12], để đưa ra một quy trình sấy thuốc lá tối ưu cho 

một hệ thống sấy với một loại thuốc lá xác định cần 

tiến hành sấy thử nghiệm ít nhất từ 2 đến 3 lò. Do 

đó, hệ thống sấy mới cần tiếp tục các thử nghiệm, 

điều chỉnh, kết hợp phân tích, đánh giá chất lượng 

sản phẩm để đưa ra quy trình sấy tốt hơn. 

 

Hình 3.4. Thuốc lá sau khi sấy 

IV. KẾT LUẬN 

Bài báo đã tiến hành nghiên cứu quy trình sấy 
thuốc lá đảm bảo chất lượng sản phẩm, màu sắc, 
mùi vị, hàm lượng các vi chất cũng như hạn chế quá 
trình hình thành chất gây ung thư nitrosamine. Trên 
cơ sở quy trình sấy trên, nhóm nghiên cứu tính toán, 
thiết kế và chế tạo một hệ thống sấy hoàn chỉnh. Hệ 
thống sấy mới tiêu tốn ít năng lượng và có sản phẩm 
sau sấy tốt hơn so với các hệ thống sấy truyền thống 
sử dụng củi đốt hiện hành. Đây là các cơ sở để phát 
triển các hệ thống sấy hiệu năng cao thay thế các hệ 
thống sấy cũ kém hiệu quả nhằm nâng cao chất 
lượng sản phẩm sấy cũng như hạn chế việc chặt phá 
rừng ở một số địa phương góp phần bảo vệ môi 
trường. 

V. LỜI CẢM ƠN 

Công trình nghiên cứu này được tài trợ bởi UBND 

tỉnh Gia Lai theo mã số KHGL - 02 - 19 và được hỗ 

trợ bởi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và 

Viện Nghiên cứu Sáng chế và Khai thác Công nghệ, 

Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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ABSTRACT 

Drying is the most important stage in tobacco processing because it determines tobacco's colour, 

taste, and micronutrients. In Vietnam, tobacco is often dried in manual wood-burning kilns with low 

efficiency, so in the tobacco harvest season, there are cases of over-exploitation of forests in some 

localities for firewood. To solve the above problem, this paper presents the research and manufacture 

of a high-performance firewood-free tobacco drying system. The drying system is calculated 

appropriately in terms of energy and can accurately control two important parameters in the drying 

process, including temperature and humidity, suitable for each drying stage. In addition, the new 

drying system also has a high degree of automation, which reduces labour and creates more stable 

quality drying products. Analysis of the quality of dried products from the new system shows that they 

are better than the traditional systems. With low energy costs and good quality of dried products, the 

new drying system has the potential to replace the old systems to improve the quality of dried products 

and limit deforestation in some areas. 
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